
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Kỹ thuật điện tử - viễn thông (7520207)      Hệ : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Điện tử

1420115 1 10/10/1996  7.13Đồng Nai KháNguyễn Lê Thanh Nam Việt Nam Kinh

1520007 2 28/04/1997  7.15Khánh Hòa KháLê Thị Kim Ánh Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Máy tính và Hệ thống nhúng

1320138 3 14/08/1995  7.02Hậu Giang KháTrần Thanh Nhân Nam Việt Nam Kinh

1420113 4 17/12/1996  6.74TP. Hồ Chí Minh Trung bình kháLê Huỳnh Tấn Nam Việt Nam Kinh

1420172 5 01/06/1996  6.92An Giang Trung bình kháPhan Văn Đức Bảo Nam Việt Nam Kinh

1520034 6 02/09/1997  7.66Bình Dương KháNguyễn Quốc Dũng Nam Việt Nam Kinh

1520097 7 29/11/1997  7.11Bình Thuận KháHuỳnh Ngọc Linh Nam Việt Nam Kinh

1520118 8 29/10/1997  7.80Tiền Giang KháHuỳnh Hiếu Nghĩa Nam Việt Nam Kinh

1520193 9 14/01/1997  7.34TP. Hồ Chí Minh KháNguyễn Công Thuận Nam Việt Nam Kinh

1520223 10 05/09/1997  6.97Bình Thuận Trung bình kháNguyễn Thảo Uyên Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Viễn thông và mạng

1420222 11 03/05/1996  7.03TP. Hồ Chí Minh KháCao Đăng Nhựt Nam Việt Nam Kinh

1520005 12 04/12/1997  6.56Bình Định Trung bình kháTrần Đình An Nam Việt Nam Kinh

1520054 13 11/06/1997  6.54Kon Tum Trung bình kháLê Thị Hồng Hải Nữ Việt Nam Kinh

1520055 14 22/12/1997  7.36Bình Định KháNguyễn Ngọc Hải Nam Việt Nam Kinh
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STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Viễn thông và mạng

1520088 15 21/01/1997  7.48Kiên Giang KháĐinh Trọng Kiên Nam Việt Nam Kinh

1520176 16 04/03/1997  7.26Đăk Lăk KháNguyễn Thị Phương Thảo Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  5

Số sinh viên đạt loại khá :  11

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 02 tháng 12 năm 2019

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Sinh học (D420101)      Hệ : Đại học chính quy

1 / 3Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Di truyền - Sinh học phân tử

1415378 1 12/04/1996  6.54Đồng Nai Trung bình kháNguyễn Thị Bích Phượng Nữ Việt Nam Kinh

1415427 2 05/08/1996  6.38Bình Thuận Trung bình kháĐinh Thị Thảo Nữ Việt Nam Kinh

1515172 3 21/09/1997  6.94TP. Hồ Chí Minh Trung bình kháNguyễn Mạnh Nhật Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Sinh học Động vật

1315507 4 17/02/1995  6.79Tiền Giang Trung bình kháNguyễn Anh Thư Nữ Việt Nam Kinh

1415467 5 30/12/1996  6.63Bình Phước Trung bình kháPhạm Nguyễn Thu Thủy Nữ Việt Nam Kinh

1515002 6 20/10/1995  6.80Lâm Đồng Trung bình kháBùi Trương Trâm Anh Nữ Việt Nam Kinh

1515065 7 10/12/1997  6.91Gia Lai Trung bình kháNguyễn Ngọc Hảo Nam Việt Nam Kinh

1515126 8 07/07/1997  7.31TP. Hà Nội KháDương Ngọc Long Nam Việt Nam Kinh

1515185 9 23/07/1995  7.29TP. Hồ Chí Minh KháBùi Thị Kim Nhung Nữ Việt Nam Kinh

1515313 10 15/09/1997  6.72Quảng Nam Trung bình kháLê Minh Trí Nam Việt Nam Kinh

1515314 11 26/05/1997  6.88Phú Yên Trung bình kháTrần Hữu Trọng Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Sinh hóa

1415305 12 29/08/1996  6.49TP. Hồ Chí Minh Trung bình kháPhan Như Nguyệt Nữ Việt Nam Kinh

1515094 13 25/03/1997  7.19Cà Mau KháNguyễn Văn Huynh (Nợ học 

phí: 1/17-18, 2/17-18)

Nam Việt Nam Kinh

1515096 14 05/07/1995  6.76TP. Hồ Chí Minh Trung bình kháTrương Gia Huy (Nợ học phí: 

3/16-17, 1/17-18, 2/17-18)

Nam Việt Nam Kinh
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2 / 3Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Sinh hóa

1515161 15 10/10/1996  7.43Đồng Tháp KháNguyễn Việt Bảo Nghi Nữ Việt Nam Kinh

1515241 16 01/11/1997  7.01Tây Ninh KháCao Thị Thanh Thảo Nữ Việt Nam Kinh

1515286 17 11/01/1995  7.27Đồng Nai KháVõ Thị Thủy Tiên Nữ Việt Nam Kinh

1515326 18 23/08/1997  6.58Đồng Nai Trung bình kháLã Minh Tùng Nam Việt Nam Kinh

1515327 19 25/04/1997  7.46Đồng Nai KháPhạm Nguyễn Tú Uyên Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Sinh thái - Tài nguyên sinh vật

1315594 20 04/02/1995  7.01Đồng Tháp KháTrần Thị Đông Uyên Nữ Việt Nam Kinh

1415329 21 10/08/1996  6.88Tiền Giang Trung bình kháNguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ Việt Nam Kinh

1515001 22 25/09/1997  6.81Lâm Đồng Trung bình kháBùi Thanh An Nam Việt Nam Kinh

1515130 23 16/10/1997  7.00TP. Hồ Chí Minh KháĐặng Minh Luật Nam Việt Nam Kinh

1515139 24 11/08/1997  6.46TP. Hồ Chí Minh Trung bình kháNguyễn Giang Trọng Minh (Nợ 

học phí: 3/18-19)

Nam Việt Nam Kinh

1515175 25 14/03/1997  6.42TP. Hồ Chí Minh Trung bình kháNguyễn Hoàng Thảo Nhi Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Sinh học Tổng quát

1415256 26 06/12/1995  6.43Long An Trung bình kháNguyễn Thị Diễm My Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Sinh học Thực vật

1415247 27 24/08/1996  6.68Đồng Nai Trung bình kháTrần Minh Mẫn (Nợ học phí: 

2/16-17, 2/17-18)

Nam Việt Nam Kinh

1515097 28 06/01/1997  7.51Tiền Giang KháNguyễn Quốc Hùng Nam Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
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Ngành : Sinh học (D420101)      Hệ : Đại học chính quy

3 / 3Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vi sinh

1515043 29 09/05/1997  7.16Bình Thuận KháTrần Thị Kiều Duyên Nữ Việt Nam Kinh

1515153 30 05/08/1997  7.10Tiền Giang KháNgô Thị Kim Ngà Nữ Việt Nam Kinh

1515155 31 27/12/1997  7.10Tiền Giang KháĐặng Hồ Kim Ngân (Nợ học 

phí: 3/18-19)

Nữ Việt Nam Kinh

1515166 32 26/01/1997  6.70Long An Trung bình kháPhạm Trần Bảo Ngọc Nữ Việt Nam Kinh

1515176 33 14/03/1997  6.60TP. Hồ Chí Minh Trung bình kháNguyễn Hoàng Yến Nhi Nữ Việt Nam Kinh

1515334 34 07/04/1997  7.12An Giang KháNguyễn Văn Vĩ Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  20

Số sinh viên đạt loại khá :  14

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 02 tháng 12 năm 2019

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ sinh học (D420201)      Hệ : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : CNSH Công nghiệp

1418051 1 19/08/1996  7.07Sông Bé KháNguyễn Thị Thùy Dương Nữ Việt Nam Kinh

1418206 2 01/07/1996  7.15Nam Hà KháTrần Thị Oanh Nữ Việt Nam Kinh

1518038 3 06/09/1997  7.29TP. Hồ Chí Minh KháTrần Song Mỹ Duyên Nữ Việt Nam Kinh

1518158 4 14/10/1997  7.18Đồng Tháp KháNguyễn Thị Huỳnh Như Nữ Việt Nam Kinh

1518192 5 08/09/1996  6.64Trà Vinh Trung bình kháThạch Thị Sô Thanh Nữ Việt Nam Khơ-me

1518199 6 16/08/1997  7.42Bến Tre KháPhan Ngọc Thảo Nữ Việt Nam Kinh

1518201 7 08/03/1997  7.74Bà Rịa - Vũng Tàu KháTrương Thị Thanh Thảo Nữ Việt Nam Kinh

1518214 8 15/11/1997  7.07Long An KháLê Thị Diễm Thúy Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : CNSH Nông nghiệp

1318298 9 12/02/1995  7.11Khánh Hòa KháNguyễn Linh Phương Nữ Việt Nam Kinh

1518114 10 21/09/1996  7.18Đăk Lăk KháĐàm Thị Hồng Luyện Nữ Việt Nam Tày

1518122 11 12/12/1997  6.96TP. Cần Thơ Trung bình kháHoàng Kiều Minh Nữ Việt Nam Kinh

1518256 12 12/11/1997  7.39Quảng Trị KháPhan Thị Tươi Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : CNSH Tổng Quát

1518013 13 21/10/1997  6.60Phú Yên Trung bình kháDương Văn Bản (Nợ học phí: 

2/16-17)

Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : CNSH Y Dược

1518007 14 14/04/1997  7.09Bình Dương KháTrần Lê Trâm Anh Nữ Việt Nam Kinh
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Ngành : Công nghệ sinh học (D420201)      Hệ : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : CNSH Y Dược

1518021 15 09/09/1997  7.20Đồng Tháp KháLý Ngọc Cang Nam Việt Nam Kinh

1518102 16 02/04/1996  7.63Long An KháChâu Lam Linh Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  3

Số sinh viên đạt loại khá :  13

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 02 tháng 12 năm 2019

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Khoa học vật liệu (D430122)      Hệ : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vật liệu Màng mỏng

1519056 1 02/12/1997  6.85TP. Hồ Chí Minh Trung bình kháNguyễn Thị Mỹ Hoa Nữ Việt Nam Kinh

1519061 2 01/03/1997  7.10Đăk Lăk KháLương Xuân Hoàng Nam Việt Nam Kinh

1519063 3 20/09/1997  7.86An Giang KháĐặng Văn Hóa Nam Việt Nam Kinh

1519067 4 01/07/1997  6.82Lâm Đồng Trung bình kháLại Thị Ngọc Huyền Nữ Việt Nam Kinh

1519115 5 27/03/1997  7.00TP. Hồ Chí Minh KháNgô Hoài Nam Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật liệu Polymer và Composite

1319255 6 10/03/1995  7.08Đồng Tháp KháTrương Thị Mỹ Nhân Nữ Việt Nam Kinh

1419387 7 03/09/1996  6.19Nam Hà Trung bình kháBùi Thị Xoan Nữ Việt Nam Kinh

1419388 8 25/05/1996  6.08Bình Định Trung bình kháNguyễn Thị Đào Xuân Nữ Việt Nam Kinh

1519097 9 15/10/1997  7.66Long An KháĐặng Thị Trúc Linh Nữ Việt Nam Kinh

1519125 10 14/10/1997  6.78Bình Thuận Trung bình kháNguyễn Lê Hồng Ngọc Nữ Việt Nam Kinh

1519156 11 02/05/1997  6.87Long An Trung bình kháTô Thị Hồng Phúc Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật liệu Y sinh

1519094 12 03/01/1997  7.82Bà Rịa - Vũng Tàu KháTrần Thị Hồng Lan Nữ Việt Nam Kinh

1519187 13 02/02/1997  6.79Đồng Nai Trung bình kháDương Thị Thu Thủy Nữ Việt Nam Kinh

1519204 14 15/09/1997  7.42Phú Yên KháNguyễn Thị Bích Trâm Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật liệu Từ và Y sinh
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Ngành : Khoa học vật liệu (D430122)      Hệ : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vật liệu Từ và Y sinh

1319242 15 24/01/1995  6.95Đăk Lăk Trung bình kháNguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  8

Số sinh viên đạt loại khá :  7

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 02 tháng 12 năm 2019

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Vật lý học (D440102)      Hệ : Đại học chính quy

Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vật lý Điện tử

1413202 1 09/01/1996  7.12Quảng Ngãi KháPhạm Ngọc Tuấn Nam Việt Nam Kinh

1513167 2 29/09/1997  6.69Lâm Đồng Trung bình kháNguyễn Kiêm Tử Thái Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Tin học

1313391 3 22/02/1995  7.11Tiền Giang KháPhạm Tấn Khải Nam Việt Nam Kinh

1513123 4 18/04/1997  7.76Long An KháNguyễn Hoài Nhân Nam Việt Nam Kinh

1513137 5 02/02/1997  7.86TP. Hồ Chí Minh KháMai Thiên Phú Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Ứng dụng

1513124 6 16/12/1997  6.83TP. Hồ Chí Minh Trung bình kháPhạm Lưu Anh Nhân Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  2

Số sinh viên đạt loại khá :  4

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 02 tháng 12 năm 2019

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)      Hệ : Đại học chính quy

Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Hóa hữu cơ

1314146 1 22/03/1995  7.34Đồng Nai KháHà Thị Hồng Hoa Nữ Việt Nam Kinh

1514145 2 04/03/1996  7.22TP. Hồ Chí Minh KháPhan Thanh Nam Nam Việt Nam Kinh

1514146 3 14/05/1996  7.20Thanh Hóa KháLại Thị Nga Nữ Việt Nam Kinh

1514181 4 23/11/1997  7.33Tiền Giang KháBùi Bảo Như Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Hóa lý

1314129 5 04/06/1995  6.75Khánh Hòa Trung bình kháTrần Hồng Hạnh (Nợ học phí: 

1/17-18)

Nữ Việt Nam Kinh

1514228 6 09/09/1997  6.75Quảng Ngãi Trung bình kháĐinh Thị A Thái Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  2

Số sinh viên đạt loại khá :  4

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 02 tháng 12 năm 2019

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Địa chất học (D440201)      Hệ : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Địa chất Thuỷ văn - Địa chất Công trình

1416194 1 12/12/1995  7.01Long An KháVõ Việt Tiến Nam Việt Nam Kinh

1516051 2 19/01/1997  7.55An Giang KháNguyễn Văn Hậu Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Địa chất biển

1316139 3 23/02/1995  7.03Đồng Nai KháVũ Thị Thảo Ly Nữ Việt Nam Kinh

1316342 4 13/11/1995  6.77Đồng Tháp Trung bình kháNguyễn Ngọc Thanh Vũ Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Địa chất Dầu khí

1516168 5 08/02/1997  6.48Tiền Giang Trung bình kháNguyễn Thị Tố Uyên Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Địa chất Khoáng sản

1316064 6 06/06/1995  6.12Sông Bé Trung bình kháNguyễn Trần Tài Đức Nam Việt Nam Kinh

1416156 7 26/05/1996  6.63Bến Tre Trung bình kháPhạm Minh Sang Nam Việt Nam Kinh

1416510 8 27/09/1995  7.17Bình Thuận KháHuỳnh Mai Thủy Trúc Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Địa chất Môi trường

1316304 9 15/10/1995  6.80Bến Tre Trung bình kháNguyễn Hữu Tri Nam Việt Nam Kinh

1416141 10 29/10/1996  6.82Bình Định Trung bình kháHuỳnh Thị Bích Phượng Nữ Việt Nam Kinh

1516128 11 24/08/1997  6.59Bến Tre Trung bình kháTrần Thị Kim Thoa Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Ngọc học



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Địa chất học (D440201)      Hệ : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Ngọc học

1516153 12 02/12/1997  7.13Đồng Tháp KháNguyễn Phan Thảo Trinh Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  7

Số sinh viên đạt loại khá :  5

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 02 tháng 12 năm 2019

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hải dương học (D440228)      Hệ : Đại học chính quy

Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Hải dương học

1521051 1 05/10/1997  6.77Tây Ninh Trung bình kháGiang Thành Nhân Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Khí tượng học

1421092 2 15/05/1995  6.92Tiền Giang Trung bình kháChế Thị Bích Vân Nữ Việt Nam Kinh

1521016 3 19/09/1996  6.50Long An Trung bình kháNguyễn Thị Rin Gân Nữ Việt Nam Kinh

1521028 4 14/09/1997  7.25Khánh Hòa KháPhan Thị Kiều Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  3

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 02 tháng 12 năm 2019

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Khoa học môi trường (D440301)      Hệ : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Khoa học Môi trường

1417289 1 27/09/1996  6.76Bà Rịa - Vũng Tàu Trung bình kháPhan Thị Thanh Thảo Nữ Việt Nam Kinh

1517055 2 10/10/1997  7.16Đồng Nai KháNguyễn Thị Huyền (Nợ học phí: 

3/16-17)

Nữ Việt Nam Kinh

1517139 3 06/12/1993  7.26Đồng Nai KháBùi Thị Thu Thảo Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Quản lý Môi trường

1417058 4 18/08/1996  7.52Quảng Trị KháLê Ngọc Linh Đan Nữ Việt Nam Kinh

1417485 5 22/09/1996  6.65Bình Thuận Trung bình kháHuỳnh Thị Mỹ Linh Nữ Việt Nam Kinh

1517053 6 23/08/1997  6.80Ninh Thuận Trung bình kháNguyễn Trung Hòa (Nợ học phí: 

3/16-17)

Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Môi trường và Tài nguyên biển

1417187 7 30/11/1996  6.93Bà Rịa - Vũng Tàu Trung bình kháLê Hoàng Kim Ngân Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Khoa học môi trường (D440301)      Hệ : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường

1517110 8 17/12/1997  7.08Long An KháLê Thị Cẩm Nhung Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  4

Số sinh viên đạt loại khá :  4

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 02 tháng 12 năm 2019

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)      Hệ : Đại học chính quy

1 / 3Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Cơ học

1411011 1 17/08/1996  7.14Đồng Nai KháTrương Nguyễn Thiên Ân Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Đại số

1311202 2 21/06/1994  7.80TP. Hồ Chí Minh KháPhạm Quang Nghĩa Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Giải tích số

1511218 3 16/10/1997  8.39Tiền Giang GiỏiLê Thị Tuyết Nhung Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Phương pháp Toán trong tin học

1511049 4 09/11/1997  6.87TP. Hồ Chí Minh Trung bình kháPhạm Đình Duy Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Sư phạm toán

1311264 5 12/09/1995  7.18Sông Bé KháTrần Văn Sang Nam Việt Nam Kinh

1411344 6 01/10/1996  6.64Nam Định Trung bình kháNguyễn Mạnh Tuấn Nam Việt Nam Kinh

1511172 7 21/03/1997  7.04Tây Ninh KháĐặng Thị Thúy Mơ Nữ Việt Nam Kinh

1511249 8 19/08/1997  6.83TP. Hồ Chí Minh Trung bình kháVõ Cao Kiến Quân Nam Việt Nam Hoa

1511299 9 08/08/1997  7.49Lâm Đồng KháĐinh Phương Xuân Thùy Nữ Việt Nam Kinh

1511306 10 24/10/1996  7.28Tây Ninh KháNguyễn Thị Diễm Tiên Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Toán tài chính

1311238 11 13/02/1995  6.14TP. Hồ Chí Minh Trung bình kháPhạm Tiến Phúc Nam Việt Nam Kinh

1411237 12 15/03/1995  6.66Bà Rịa - Vũng Tàu Trung bình kháNguyễn Lê Kim Phương Nữ Việt Nam Kinh

1511068 13 15/11/1997  7.51TP. Hồ Chí Minh KháNguyễn Trần Quỳnh Giao Nữ Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)      Hệ : Đại học chính quy

2 / 3Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Toán tài chính

1511083 14 05/01/1997  7.36TP. Hồ Chí Minh KháTrần Hà Minh Hảo Nữ Việt Nam Kinh

1511093 15 12/07/1997  7.31TP. Hồ Chí Minh KháLê Thái Hiền Nam Việt Nam Kinh

1511151 16 11/12/1996  7.01Quảng Nam KháVõ Thị Hồng Loan Nữ Việt Nam Kinh

1511225 17 02/05/1997  7.33Quảng Nam KháNguyễn Thị Ni Ni Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Toán tin ứng dụng

1511075 18 03/03/1997  7.54TP. Hồ Chí Minh KháPhạm Thị Ngọc Hà Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Tối ưu và hệ thống

1511286 19 25/05/1997  7.83Đồng Nai KháPhạm Thị Hồng Thắm Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Xác suất Thống kê

1511071 20 12/07/1997  7.27Long An KháLê Kim Hà Nữ Việt Nam Kinh

1511139 21 23/11/1997  6.79Bình Phước Trung bình kháPhạm Thị Kiều Nữ Việt Nam Kinh

1511202 22 03/09/1997  7.17TP. Hồ Chí Minh KháPhan Nguyễn Hoàng Nguyên Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Phương pháp Toán trong tin học



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)      Hệ : Đại học chính quy

3 / 3Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Phương pháp Toán trong tin học

1511030 23 19/05/1997  8.69Bình Thuận GiỏiNguyễn Thị Kim Chi Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  6

Số sinh viên đạt loại khá :  15

Số sinh viên đạt loại giỏi:  2

 0
Ngày 02 tháng 12 năm 2019

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Kỹ thuật phần mềm (D480103)      Hệ : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1312037 1 08/07/1995  6.98Phú Yên Trung bình kháVõ Ngọc Bảo Nam Việt Nam Kinh

1312246 2 10/04/1995  7.37Bình Định KháNguyễn Linh Vũ Huy Nam Việt Nam Kinh

1412128 3 21/07/1996  6.91Phú Yên Trung bình kháĐoàn Ngọc Đăng Nam Việt Nam Kinh

1412154 4 12/01/1996  6.92Bình Định Trung bình kháHuỳnh Công Hậu Nam Việt Nam Kinh

1412436 5 01/12/1996  7.07Quảng Nam KháHà Anh Quân (Nợ học phí: 

2/16-17, 1/17-18)

Nam Việt Nam Kinh

1512058 6 28/08/1997  6.92TP. Hồ Chí Minh Trung bình kháNguyễn Hữu Danh Nam Việt Nam Kinh

1512101 7 28/04/1997  6.96Lâm Đồng Trung bình kháNguyễn Tấn Đạt Nam Việt Nam Kinh

1512131 8 08/07/1997  7.66Đồng Nai KháTrương Hoài Đức Nam Việt Nam Kinh

1512150 9 07/01/1997  7.49Bình Phước KháTrần Thị Thanh Hằng Nữ Việt Nam Kinh

1512334 10 17/08/1997  8.57Bình Định GiỏiLê Văn Nam Nam Việt Nam Kinh

1512405 11 11/03/1997  7.42Hà Tây KháNguyễn Văn Phúc Nam Việt Nam Kinh

1512422 12 17/05/1997  7.67Long An KháNguyễn Bá Phước (Nợ học phí: 

3/16-17)

Nam Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Kỹ thuật phần mềm (D480103)      Hệ : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1512546 13 16/02/1997  7.32Tiền Giang KháNguyễn Minh Thịnh Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  5

Số sinh viên đạt loại khá :  7

Số sinh viên đạt loại giỏi:  1

 0
Ngày 02 tháng 12 năm 2019

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hệ thống thông tin (D480104)      Hệ : Đại học chính quy

Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1312138 1 27/02/1995  6.84Long An Trung bình kháTrương Công Đoàn Nam Việt Nam Kinh

1412328 2 17/01/1996  7.11Quảng Trị KháVõ Ngọc Công Minh Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  1

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 02 tháng 12 năm 2019

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)      Hệ : Đại học chính quy

Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1312225 1 15/12/1995  6.72TP. Hồ Chí Minh Trung bình kháNguyễn Cao Học Nam Việt Nam Kinh

1312366 2 27/08/1995  7.00Minh Hải KháTrần Nhật Minh Nam Việt Nam Kinh

1312728 3 06/08/1994  6.70Bình Phước Trung bình kháHoàng Thị Thùy Linh Nữ Việt Nam Tày

Chuyên ngành : Mạng máy tính và Truyền thông

1512532 4 24/01/1997  7.28Phú Yên KháLê Ngọc Thiên Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  2

Số sinh viên đạt loại khá :  2

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 02 tháng 12 năm 2019

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ kỹ thuật môi trường (D510406)      Hệ : Đại học chính quy

Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : CNMT nước và đất

1422071 1 06/07/1996  6.30TP. Hà Nội Trung bình kháPhạm Văn Hiếu Nam Việt Nam Kinh

1422229 2 09/01/1996  6.41Sông Bé Trung bình kháNguyễn Hữu Tiến Nam Việt Nam Kinh

1522094 3 04/10/1997  7.06Bình Phước KháNguyễn Thanh Tân Nam Việt Nam Kinh

1522121 4 12/03/1997  7.46TP. Hồ Chí Minh KháNguyễn Ngọc Khánh Trân Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : CNMT không khí và chất thải rắn

1422506 5 10/04/1996  7.12TP. Hồ Chí Minh KháPhạm Nguyễn Phương Vi Nữ Việt Nam Kinh

1522113 6 28/01/1997  7.74Bến Tre KháNguyễn Phục Đại Tín Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  2

Số sinh viên đạt loại khá :  4

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Kỹ thuật hạt nhân (D520402)      Hệ : Đại học chính quy

Đợt tháng 11 năm 2019

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Kỹ thuật hạt nhân

1423011 1 08/04/1996  7.57Quảng Bình KháTrần Thanh Cường Nam Việt Nam Kinh

1523010 2 20/07/1993  8.48Quảng Trị GiỏiNguyễn Văn Giai Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý y khoa

1523026 3 12/06/1997  8.58TP. Hồ Chí Minh GiỏiLê Đỗ Lộc Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  2
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